
 1 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

           

          Số:          /BC-SKHCN                    Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 

(Phục vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2020) 

 

   

 Thực hiện Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc thực hiện 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính (CCHC) từ tháng 9/2019 - 9/2020, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Về xây dựng kế hoạch CCHC 

Sở KH&CN đã nghiêm túc triển khai, kịp thời ban hành các kế hoạch cụ thể 

hóa Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 

23/4/2012 của UBND tỉnh và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 triển 

khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) từng giai đoạn và hàng năm. 

Các kế hoạch ban hành hằng năm đã bám sát các nội dung, tiêu chí thực hiện 

CCHC của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của Sở 

KH&CN. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

Sở KH&CN đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC, duy 

trì tốt chế độ họp, đồng thời thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng để chỉ 

đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC, do đó cơ bản thực hiện đạt 

kết quả tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo thực hiện 

Bộ chỉ số CCHC, duy trì trong nhóm thực hiện tốt của tỉnh. 

3. Về kiểm tra CCHC 

Kịp thời ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hàng năm. Tuy nhiên 

do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 nên phải dời thời gian kiểm tra. Đến 

nay đã hoàn thành công tác kiểm tra và chỉ đạo khắc phục một số sai sót đối với các 

đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính. 

4. Về công tác tuyên truyền CCHC 

Năm 2020 Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền 

CCHC (số 09/KH-SKHCN ngày 11/02/2020), đồng thời tiếp tục chỉ đạo Trung tâm 

Thông tin và Thống kê KH&CN duy trì chuyên mục CCHC trên Trang thông tin 

điện tử của sở, thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo cũng như thông tin phản ánh 

kết quả công tác CCHC của trung ương và của tỉnh, biên tập và đăng tải kết quả 

công tác CCHC vào các ấn phẩm KH&CN của sở. 

Ngoài ra việc thông tin, phổ biến văn bản còn được thực hiện qua các hình 

thức khác như zalo,…. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế 

- Ban hành Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 20/01/2020 về rà soát và kiểm 

tra, xử lý văn bản QPPL năm 2020. Kết quả đã rà soát 03 văn bản QPPL thuộc lĩnh 

vực quản lý về KH&CN, qua đó yêu cầu các phòng, đơn vị phối hợp rà soát lại các 

nội dung, kiến nghị thay đổi, bổ sung kịp thời trong Quý IV/2020. 

Trong năm, Sở KH&CN đã nghiên cứu góp ý nhiều dự thảo văn bản QPPL 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh về lĩnh vực ngành như: dự thảo Khung Chương trình 

đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung, thay thế 

QCVN về an toàn đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự; 

dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất 

lượng giai đoạn đến năm 2030; dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với 

phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới,... 

Tham mưu UBND tỉnh kịp thời triển khai các văn bản QPPL do Bộ KH&CN 

ban hành như: Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN, Thông tư số 26/2019/TT-

BKHCN ngày 25/12/2019, Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN, Thông tư số 

03/2020/TT-BKHCN,... 

2. Cải cách Thủ tục hành chính 

Ban hành Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 20/01/2020 về rà soát TTHC 

năm 2020. Kết quả thực hiện đã tổ chức rà soát, đánh giá 01 TTHC thuộc lĩnh vực 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành), qua đó đề xuất cắt giảm 

được 29,8% chi phí cho các tổ chức và đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 quyết định: Quyết định số 1659/QĐ-

UBND ngày 18/6/2020, Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 21/7/2020, Quyết 

định số 2256/QĐ-UBND ngày 06/8/2020, trong đó công bố mới 02 TTHC, sửa đổi 

bổ sung 02 TTHC và bãi bỏ 01 TTHC. Các Quyết định và Danh mục thủ tục hành 

chính kèm theo đã được đăng tải Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở 

KH&CN tại www.baria-vungtau.gov.vn và www.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn 

  Công tác giải quyết TTHC được thực hiện tốt, từ tháng 9/2019 - 9/2020 đã 

tiếp nhận, xử lý 466 hồ sơ (457 hồ sơ nộp trực tiếp tại một cửa cấp tỉnh, 09 hồ sơ 

nộp trực tuyến). 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trong hạn, không có trường 

hợp trễ hẹn (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Từ năm 2019-2020, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh quyết định sáp 

nhập 02 phòng chuyên môn thuộc Sở, hợp nhất 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, qua 

đó giảm đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc sở từ 8 còn 6, trên cơ sở đó tham mưu 

UBND tỉnh ban hành đầy đủ Danh mục, Bản mô tả và Khung năng lực VTVL của 

công chức hành chính và chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc sở. 

Phối hợp Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

2143/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo 

quản lý cấp phòng và tương đương (03 vị trí); trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế 

hoạch xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm TT&ƯD KH&CN, Văn phòng thúc đẩy 

http://www.baria-vungtau.gov.vn/
http://www.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
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khởi nghiệp ĐMST năm 2020; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án học tập ngoại 

ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030; quyết định biệt phái 01 công chức; tổ 

chức thực hiện bổ nhiệm lại 01 chức danh quản lý đơn vị sự nghiệp. 

  

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC 

 Bảo đảm thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2020 

được UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả từ 9/2019 đến nay có 04 CCVC được học Cao 

cấp LLCT (02 hoàn thành); 14 CCVC học Trung cấp LLCT (07 hoàn thành), 04 

CCVC bồi dưỡng LĐQL cấp phòng, cấp sở; 2 CC học nghiệp vụ Thanh tra viên 

chính và Thanh tra viên; 04 CCVC bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 02 CC bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên chính và 12 CCVC bồi dưỡng CMNV.  

Sở KH&CN và các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với 

CBCCVC-NLĐ như đóng BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện chế độ nghỉ hưu, 

chuyển công tác,.... 

- Công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được chú trọng, kịp thời ban 

hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, chương trình, kế hoạch thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Hàng năm rà soát, bổ 

sung Quy chế thực hiện khoán chi phí quản lý hành chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, 

phát huy vai trò của công đoàn tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, 

đảm bảo việc công khai tài chính và chế độ chính sách khác đối với CCVC-NLĐ. 

5. Cải cách tài chính công 

Sở KH&CN và các đơn vị đã ban hành và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy 

chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, ban hành kế hoạch 

thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, trọng tâm thực 

hiện tốt nội dung sử dụng kinh phí hành chính, chế độ phúc lợi, tăng thu nhập, thực 

hiện công khai, minh bạch kinh phí hoạt động, thường xuyên rà soát, bổ sung định 

mức chi tiêu nội bộ, đồng thời đảm bảo điều kiện để tổ chức công đoàn tham gia 

giám sát việc thực hiện. Kết quả thực hiện nhìn chung Sở KH&CN và các đơn vị 

trực thuộc cơ bản sử dụng hiệu quả kinh phí được giao, đảm bảo các chế độ phúc 

lợi cho CCVC-NLĐ, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho 

CBCCVC trung bình hàng quý đạt từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/người. Thực hiện 

công khai thu nhập và các khoản kinh phí hàng năm đúng quy định. 

Thực hiện công khai ngân sách theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo Thông tư 

số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính đúng quy định. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

a) Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước 

Tiếp tục sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý chuyên ngành như: Quản lý 

sáng kiến; quản lý đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; quản lý xuất bản 

ấn phẩm thông tin KH&CN; quản lý CSDL về KH&CN, Sàn giao dịch công nghệ 

trực tuyến của tỉnh,... Việc sử dụng các phần mềm quản lý văn bản (e-Office, 

iDesk) được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của sở. 
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Hoàn thành việc đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại cổng dịch vụ 

công (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn) cho 60 TTHC thuộc trách nhiệm 

giải quyết của Sở KH&CN. 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN (song ngữ Việt – Anh) được duy trì, cập 

nhật tin bài thường xuyên với khối lượng lớn (trang tiếng Việt khoảng 2.750 tin bài, 

ảnh/năm, số lượt truy cập hơn 2,9 triệu lượt; trang tiếng Anh khoảng 800 tin bài, 

ảnh, số lượt truy cập khoảng 340.000 lượt) và được kết nối Cổng thông tin điện tử 

của Bộ, tỉnh và nhiều trang thông tin điện tử khác. Bên cạnh đó, duy trì thường 

xuyên, hiệu quả các chuyên mục tra cứu về văn bản pháp luật, hỏi - đáp, lấy ý kiến 

góp ý của tổ chức, công dân về hoạt động của ngành, chuyên mục về CCHC và một 

số chuyên mục khác về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; đầu tư,... trở thành kênh thông tin hữu ích cho nhiều thành phần, đối tượng 

quan tâm. 

b) Về áp dụng ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước 

Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-SKHCN ngày 20/11/2019 

ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; ban 

hành 03 quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở KH&CN; ban hành 02 quyết 

định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của sở (số 238/QĐ-SKHCN ngày 20/11/2019 và số 

16/QĐ-SKHCN ngày 07/02/2020). Năm 2020 đã ban hành đầy đủ MTCL, kế hoạch 

duy trì áp dụng HTQLCL, kế hoạch khảo sát ý kiến khách hàng, đánh giá nội bộ 

(dự kiến tổ chức từ ngày 22-23/10/2020). 

Với nhiệm vụ chủ trì triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu 

chuẩn ISO 9001 vào hoạt động các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc tỉnh, Sở KH&CN đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển 

khai đạt kết quả kế hoạch đề ra. Đến nay cơ bản 100% cơ quan hành chính ở 03 cấp 

tỉnh/huyện/xã đã xây dựng hoặc chuyển đổi và công bố HTQLCL phù hợp TCVN 

ISO 9001:2015 (Có báo cáo riêng chuyên đề này). 

7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 05/01/2019 về triển khai 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC của Sở KH&CN, trong đó trọng tâm thực hiện 

“Bốn tại chỗ” đối với 12/60 TTHC trong giai đoạn 3 của kế hoạch; 01 TTHC theo 

mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành 

chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; lập danh mục 18 TTHC có thu phí lệ 

phí để triển khai giải pháp không dùng tiền mặt tại Trung tâm PVHCC tỉnh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung Sở KH&CN đã thực hiện tốt công tác CCHC, quan tâm chỉ đạo, 

điều hành, bám sát các nội dung nhiệm vụ kế hoạch CCHC của tỉnh, đồng thời từng 

bước nâng cao chất lượng các nội dung công tác cải cách hành chính. 

Trong quá trình thực hiện, Sở KH&CN thường xuyên tăng cường phổ biến, 

nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CCVC, nhất là của người đứng đầu về 

công tác CCHC, từ đó mỗi CCVC xác định rõ nghĩa vụ, quyền hạn của mình trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, giải quyết TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực được 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/


 5 

phân công, đồng thời có sự phối hợp trong việc thực hiện các tiêu chí Bộ chỉ số 

CCHC, góp phần cho Sở KH&CN duy trì thứ hạng trong top 5 năm 2019. Từ kết 

quả này, sở đã đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen về công tác CCHC cho tập thể 

và một số cá nhân. 

Bên cạnh đó cũng còn một vài hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện như: Cán bộ phụ trách công tác CCHC kiêm nhiệm, do đó trong tham 

mưu chỉ đạo, đôn đốc có lúc chưa kịp thời, còn thiếu sót; công tác CCHC gồm 

nhiều nội dung nên sự phối hợp triển khai có lúc lúng túng, việc tổng hợp kết quả 

thực hiện có lúc còn chậm, ảnh hưởng đến chỉ đạo, điều hành chung. Công tác quản 

lý nhà nước của ngành có thời điểm quá tải, nguyên nhân chủ yếu do thiếu nhân sự, 

nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, có mặt cấp bách,... 

Một số công tác thực hiện còn hạn chế như chuyển đổi vị trí công tác do thiếu 

vị trí và nhân sự phù hợp để thực hiện; công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản 

lý cấp phòng chưa bảo đảm thời gian yêu cầu, còn lúng túng do là vấn đề mới, chưa 

có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Việc bố trí, biệt phái công chức làm việc 

tại bộ phận một cửa gặp khó khăn. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CCHC THỜI GIAN TỚI 

Trong thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt kế 

hoạch CCHC, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Kịp thời ban hành đầy đủ các kế hoạch liên quan làm cơ sở thực hiện. Tăng 

cường công tác tuyên truyền CCHC qua các ấn phẩm thông tin KH&CN và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng khác ở địa phương. 

2. Tiếp tục rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và hoạt động của các 

phòng, đơn vị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC nhằm nhằm đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo nguồn lực phục vụ CCHC, cải tiến lề lối làm 

việc, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ CCVC, nhất là người đứng đầu trong 

thực hiện công tác CCHC. 

3. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC không để trường 

hợp hồ sơ nào trễ hẹn. Thường xuyên tiến hành lấy ý kiến khách hàng về việc thực 

hiện TTHC, DVC thuộc trách nhiệm giải quyết; tăng cường hướng dẫn và thực hiện 

trên môi trường mạng, đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu “Bốn tại chỗ” và nâng cao 

thực hiện ở mức độ 4.  

4. Duy trì tốt hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 trong hoạt động của cơ quan. Tích cực chủ động tham mưu UBND tỉnh 

thực hiện tốt công tác ISO hành chính công của tỉnh. 

5. Nghiên cứu, rà soát sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý nhiệm 

vụ của ngành. 

6. Tiếp tục tăng cường hiện đại hóa hành chính, tài chính công, đảm bảo thực 

hiện tốt chế độ chính sách cho đội ngũ CCVC-NLĐ. 

7. Đảm bảo thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. Hoàn thành công tác chấm 

điểm cải cách hành chính đúng thời gian quy định. 
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V. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Sở Nội vụ quan tâm, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn về nhân 

sự, trong đó có vấn đề nhân sự làm việc tại bộ phận một cửa cấp tỉnh. Chủ trì, phối 

hợp các sở ban ngành tỉnh có hướng dẫn kịp thời để thực hiện việc thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở (kinh phí thực hiện). 

Trên đây là Báo cáo của Sở KH&CN./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Đoàn KTCCHC (b/c);   

- GĐ (b/c); 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu VT, CCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Tâm Thanh 
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

PHỤ LỤC 
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC, DVC TỪ THÁNG 9/2019 - 9/2020 

TT Tên TTHC, DVC 

Mức độ 

của 

dịch vụ 

(3, 4) 

Địa chỉ đăng tải dịch vụ 

Tổng số 

hồ sơ 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến  

Tổng số hồ 

sơ tiếp 

nhận trực 

tiếp 

(không 

trực tuyến)  

1 Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 

5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/47 

0 5 

2 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 
0 370 

3 Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ 

(thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và 

đường thủy nội địa 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/47 

0 2 

4 Thủ tục đăng ký hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa 

sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được 

quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 

2 9 

5 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả 

chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/47 
2 11 

6 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng 

chất lượng quốc gia 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/47 
0 5 

7 Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và 
4 

 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 
2 4 
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nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

8 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

 28 

9 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ 

trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

1 14 

10 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 

cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế) 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

 5 

11 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

 1 

12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 4 http://dichvucong.baria-

9vungtau.gov.vn 
2  

13 Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 
 1 

14 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 
 1 

15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ 

4 http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 
 2 

 TỔNG CỘNG    09 457 
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http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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